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1 20CC0601 Đoàn Quỳnh Anh 25/01/1976 Nam Hà Nội Kinh 9.5 9.5 Đạt 0328-CC06-2020
2 20CC0602 Vũ Tuấn Anh 08/11/1969 Nam Lào Cai Kinh 9.5 10 Đạt 0329-CC06-2020
3 20CC0603 Đỗ Thúy Bình 23/04/1978 Nữ Hà Nội Kinh 10 9.5 Đạt 0330-CC06-2020
4 20CC0604 Lê Thanh Bình 27/08/1989 Nam Nam Định Kinh 9 9 Đạt 0331-CC06-2020
5 20CC0605 Nguyễn Viết Dũng 06/08/1974 Nam Phú Thọ Kinh 8.5 9 Đạt 0332-CC06-2020
6 20CC0606 Vũ Lê Dũng 21/03/1991 Nam Hà Nội Kinh 10 9.5 Đạt 0333-CC06-2020
7 20CC0607 Phạm Hoàng Hải 21/07/1973 Nam Lai Châu Kinh 9.5 9 Đạt 0334-CC06-2020
8 20CC0608 Trịnh Thị Thu Hằng 05/12/1975 Nữ Thanh Hóa Kinh 9.5 9.5 Đạt 0335-CC06-2020
9 20CC0610 Vũ Danh Hiệp 09/06/1981 Nam Phú Thọ Kinh 9.5 9.5 Đạt 0336-CC06-2020
10 20CC0611 Lê Thanh Hoàn 01/08/1976 Nam Hà Nội Kinh 10 8.5 Đạt 0337-CC06-2020
11 20CC0612 Nguyễn Việt Hùng 23/08/1981 Nam Hà Nội Kinh 9 9.5 Đạt 0338-CC06-2020
12 20CC0614 Nguyễn Thị Việt Nga 20/10/1980 Nữ Bắc Giang Kinh 9.5 9 Đạt 0339-CC06-2020
13 20CC0615 Nguyễn Khắc Ngọc 23/01/1991 Nam Nghệ An Kinh 8 9 Đạt 0340-CC06-2020
14 20CC0616 Lò Việt Phương 17/06/1973 Nam Sơn La Thái 8.5 6 Đạt 0341-CC06-2020
15 20CC0617 Nguyễn Việt Phương 30/11/1981 Nam Hà Nội Kinh 10 9 Đạt 0342-CC06-2020
16 20CC0618 Nguyễn Ngọc Quý 18/12/1977 Nam Hà Nội Kinh 9 8 Đạt 0343-CC06-2020
17 20CC0619 Chu Hoàng Hải Quỳnh 12/10/1983 Nữ Cao Bằng Kinh 10 9 Đạt 0344-CC06-2020
18 20CC0620 Nguyễn Hà Thanh 31/10/1978 Nam Hà Nội Kinh 10 9 Đạt 0345-CC06-2020
19 20CC0621 Tạ Lê Thanh 22/11/1982 Nam Hà Nội Kinh 10 9 Đạt 0346-CC06-2020
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20 20CC0622 Quản Thị Ngọc Thảo 25/09/1980 Nữ Hòa Bình Kinh 9 8.5 Đạt 0347-CC06-2020
21 20CC0623 Trần Minh Thu 04/11/1985 Nữ Hà Nội Kinh 9.5 8.5 Đạt 0348-CC06-2020
22 20CC0624 Nguyễn Thành Trung 26/10/1982 Nam Hải Phòng Kinh 10 9 Đạt 0349-CC06-2020
23 20CC0625 Nguyễn Hữu Tư 03/09/1980 Nam Nam Định Kinh 8.5 8 Đạt 0350-CC06-2020
24 20CC0626 Lê Lương Tuấn 12/08/1979 Nam Thanh Hóa Kinh 10 9 Đạt 0351-CC06-2020
25 20CC0627 Nguyễn Mai Tuấn 20/03/1975 Nam Hà Nội Kinh 9.5 9.5 Đạt 0352-CC06-2020
26 20CC0628 Nguyễn Đình Việt 09/07/1977 Nam Hưng Yên Kinh 10 8.5 Đạt 0353-CC06-2020
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